
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 

2025

Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh

Event 56. Vô địch Hạng A Thiếu niên 5 điệu Latin
  From 47

Rank Number Name Total1 2 3 4 5

1 149 1 1 1 1 1 5Trần Văn Đức / Nguyễn An Như Trung tâm VH NT&TVIE

2 75 2 3 2 2 2 11Đặng Hồ Sâm / Lê Hà Ngân Trung tâm HL&ĐT ThVIE

3 91 3 4 3 3 4 17Trần Nguyễn Anh Minh / Trần Nguyễn Ngọc Sở VHTT&DL tỉnh QVIE

4 226 4 2 4 4 3 17Nguyễn Anh Cường / Lê Khánh Vân Sở VH&TT Hà Nội-TVIE

5 241 6 5 6 5 5 27Vũ Đức Thiện / Trần Đông Nghi Trung tâm HL&TĐ ThVIE

6 151 5 6 5 6 6 28Mai Nguyễn Thanh Hiền / Bùi Thanh Phước Trung tâm VH NT&TVIE

Adjudicators

A. Chu Tân Đức

E. Nguyễn Minh Sơn

I.  Nguyễn Thanh Trúc

B. Nguyễn Hồng Thi

F. Hồ Nam Anh

C. Chu Quỳnh Trang

G. Huỳnh Cao Thế

D. Trần Quốc Chiến

H. Mohamed (Đỗ Duy)

Samba A B C D E F G H I Place

4 2 3 2 2 3 6 3 2 275

3 3 4 5 4 2 3 2 5 391

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1149

5 5 5 6 5 5 5 6 3 5151

6 6 2 3 3 4 2 4 4 4226

2 4 6 4 6 6 4 5 6 6241

CCC A B C D E F G H I Place

4 2 3 2 4 5 6 4 2 375

5 4 4 5 2 2 3 2 5 491

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1149

3 3 5 6 6 6 4 6 4 6151

6 5 2 3 3 4 2 3 3 2226

2 6 6 4 5 3 5 5 6 5241

Rumba A B C D E F G H I Place

2 2 3 2 4 5 5 3 2 275

5 3 4 4 2 2 2 2 5 391

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1149

4 4 5 6 6 6 4 5 3 5151

6 6 2 3 3 3 3 4 4 4226

3 5 6 5 5 4 6 6 6 6241

Paso A B C D E F G H I Place

2 2 3 3 2 5 6 3 2 275

5 3 4 5 3 2 3 2 5 391

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1149

4 4 5 6 6 6 4 6 3 6151

6 6 2 2 4 3 2 4 4 4226

3 5 6 4 5 4 5 5 6 5241
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Jive A B C D E F G H I Place

3 2 2 3 2 5 4 4 2 275

6 3 4 4 3 2 2 2 5 491

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1149

4 4 5 6 6 6 5 6 4 6151

5 6 3 2 4 3 3 3 3 3226

2 5 6 5 5 4 6 5 6 5241
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